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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

LỚP 4 TUỔI B5
CHỦ ĐỀ: LỄ HỘI
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 TUẦN (TỪ 5/5 ĐẾN 23/5/2025)
CÁC NHÁNH: NHÁNH 1: HẢI PHÒNG BÉ YÊU 
                    NHÁNH 2: THỦ ĐÔ HÀ NỘI

                          NHÁNH 3: BÁC HỒ KÍNH YÊU
  Lê Chân, tháng 5 năm 2025

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, BÁC HỒ”

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	TT

 
	Mục tiêu 
	Nội dung chủ đề 


	Hoạt động chủ đề


	CHỦ ĐỀ: 
"QUÊ HƯƠNG - ĐN - BÁC HỒ"

	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	
	
	
	
	HP quê em
	Đất nước
	Bác Hồ kính yêu

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	
	

	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	  - Tay: Tay đưa ngang, lên cao.                                                                                                                                                          - Chân: Bước 1 chân ra trước, khụyu gối( chân sau thẳng)  .                                                                                                               - Bụng: Tay lên cao, cúi gập người                                                                                                                                        - Bật: Bật chụm tách chân.                                                                                                                                                                      - Vận động toàn trường
	TDS
	TDS
	TDS


	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
	Đi bước lùi
	Tiết dạy: Đi bước lùi liên tiếp (3m)
	 
	 
	HĐH

	4
	Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên tục, không chạm
	Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m
	Tiết dạy: Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m
	HĐH
	 
	 

	5
	Giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò 3m
	Nhảy lò cò 3m
	Trò chơi: Nhảy lò cò 3m
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	7
	Lắp ghép hình
	Trẻ sử dụng các hình khối, miếng ghép để lắp ghép các ý tưởng các chủ đề
	Trò chơi góc xây dựng: Xd lăng Bắc, bãi biển đồ sơn
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	8
	Biết tự cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	Thực hành: Xỏ dây giầy, - buộc dây giầy, buộc nơ các chủ đề
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	9
	Biết tết sợi đôi
	Đan tết sợi đôi
	Thực hành: đan dây dù
	 
	 
	HĐG

	10
	Biết 4 nhóm thực phẩm và phân loại một số thực phẩm theo nhóm
	Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
	Trò chơi góc nấu ăn: Bé chế biến món ăn giàu chất xơ, đạm, béo, tinh bột
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	11
	Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày
	Tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
	Trò chơi: Đặc sản quê bé.
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	12
	Kể được một số món ăn đặc trưng thường dùng trong các ngày lễ, tết
	Tìm hiểu các món ăn đặc trưng ngày lễ, tết
	Trò chơi góc bán hàng: Bán 1 số món ăn truyền thống, đặc sản quê hương đất nước
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	13
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh
	Giữ vệ sinh thân thể, sử dụng trang phục phù hợp theo mùa
	Trò chơi góc Thực hành: giữ vệ sinh thân thể: chải tóc, rửa mặt, mặc trang phục phù hợp
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Trò chuyện và cùng bé thực hành: Bé đi vệ sinh đúng nơi quy định tại trương, lớp, gia đình, công viên
	HĐC
	 
	 

	
	
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	Trò chuyện và cùng bé thực hành: Bé thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định tại trương, lớp, gia đình, công viên
	ĐTT
	 
	 

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	#
	#
	#

	14
	Biết đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người
	Đặc điểm bên ngoài của con vật,  ích lợi và tác hại đối với con người
	Quan sát, trò chuyện các loại rau trong vườn trường
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	15
	Thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	Thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	Trò chuyện: về thời tiết trong ngày
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	16
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	Trò chơi: đếm cảnh đẹp quê bé, đếm lăng bác, hộp quà.Chữ số, số lượng trong phạm vi 5
	HĐG
	HĐG
	HĐC

	17
	Có khả năng so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn 
	So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau
	Tiết dạy: So sánh tạo sự bằng nhau của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Trò chơi: So sánh tạo sự bằng nhau của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	18
	Biết tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả
	Tách, Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả
	Trò chơi góc học tập: gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 4,5 và đếm ( theo chủ đề)
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	19
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng (ABC, AAB, ABB) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (ABC, AAB, ABB)
	Tiết dạy: Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	Trò chơi góc học tập: Sắp xếp theo quy tắc 2,3 đối tượng theo chủ đề
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	20
	Nhận biết được các buổi: sáng, trưa, chiều, tối
	Nhận biết  các buổi: sáng, trưa, chiều, tối
	Tiết dạy: Nhận biết các thời điểm trong ngày
	 
	 
	 HĐH

	20
	Kể được tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội
	Tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội
	Tiết dạy: Ngày QTTN 1/6
	 
	 
	HĐH

	21
	Kể được tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích ở địa phương
	Tên và đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương
	Thành phố cảng Hải Phòng
	HĐC
	 
	 

	22
	Biết được Lá Cờ của 2-3 quốc gia
	Lá Cờ của 2-3 quốc gia
	Trò chuyện: Lá Cờ của 2-3 quốc gia
	ĐTT
	 
	 

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	#

	23
	Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	Trò chuyện, sử dụng các câu đố, tạo tình huống để nghe hiểu các từ khái quát (nhóm đồ dùng, đồ chơi,...), 
	 
	ĐTT
	 

	24
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết dạy: truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng
	 
	 
	HĐH

	25
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các  ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Trò chuyện, xem video, các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề QHBH
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	Làm quen  các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề QHBH
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	Trò chơi: đi kiểm chú la
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	26
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	
	HĐC
	 

	27
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Có ý thức giữ gìn và bảo vệ sách
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	Thực hành:TC góc sách truyện: Kể chuyện theo tranh :HP quê em, bác hồ kính yêu, tết thiếu nhi của bé
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	#
	#
	#

	28
	Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. Biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác hồ.
	Làm quen các bài thơ, bài hát về bác hồ và biết thể hiện cảm xúc với BH thông qua các bài thơ bài hát
	Tiết hdạy: Bác Hồ kính yêu
	 
	HĐH
	 

	29
	Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc
	Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối thân thuộc
	Thực hành góc thiên nhiên: Bé chăm sóc cây xanh. Theo dõi sự phát triển của cây. Cây trồng từ hạt, củ, quả, cành…. Phân biệt cây rau và cây cảnh
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#

	30
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe và thể hiện cảm xúc thông qua các bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Làm quen bài hát về chủ đề trường QHBH
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	31
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Trò chuyện: Xem tranh ảnh để trẻ nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình về quê hướng , bác hồ
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	32
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Nghe và nhận ra các loại nhạc thiếu nhi, dân ca về quê hương, bác hồ
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	33
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề, độ tuổi
	Rèn KN chủ đề QHBH
	 
	 
	HĐC

	
	
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, TT
	Tiết dạy: Vỗ TTC: Bé yêu biển
	
	
	HĐH 

	34
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Tiết dạy: Vẽ bãi biển đồ sơn
	HĐH
	 
	 

	35
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Tiết dạy: Cắt dán lăng Bác Hồ
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	TC Góc nghệ thuật: Cắt, xé dán giấy thành các đường thẳng, đường cong với nhiều màu sắc khác nhau để tạo thành bức tranh theo chủ đề 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh
	Chia theo lĩnh vực

 

 

 

 

 
	TỔNG SỐ
	39

	
	
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	13

	
	
	          - Lĩnh vực nhận thức
	9

	
	
	          - Lĩnh vực ngôn ngữ
	7

	
	
	                - Lĩnh vựcTC và KNXH
	2

	
	
	        - Lĩnh vực thẩm mĩ
	8

	
	 
	TỔNG SỐ
	19
	25
	23

	
	
	  Trong đó: - Đón trả trẻ
	1
	1
	1

	
	
	                 - Thể dục sáng
	1
	1
	1

	
	
	                 - Hoạt động góc
	7
	7
	7

	
	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	3
	3
	3

	
	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	1
	1
	1

	
	
	                 - Hoạt động chiều
	4
	6
	4

	
	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0

	
	
	                 -  Lễ hội
	0
	1
	1

	
	
	                 - Hoạt động học
	3
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể hoạt động
	Giờ thể chất
	1
	0
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	0
	1
	1

	
	
	
	Giờ TC-KNXH
	0
	1
	0

	
	
	
	Giờ thẩm mĩ
	1
	2
	1


	TM. NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


	GIÁO VIÊN
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